
TT Năm Đợt
Loại 
đề tài

Mã số Đề tài Chủ nhiệm Thời gian Nghiệm thu Thanh lý Sản phẩm Kinh phi

1 2017 1

Trường, 
 quy 
mô 
vùng

CS-2017-01

Đánh giá năng lực cạnh 
tranh cụm ngành Logistics 
phục vụ ngành Dệt May tại 
TP.HCM và các tỉnh lân cận

TS. Đinh Công Khải
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

50,000,000

2 2017 1

Trường, 
 quy 
mô 
vùng

CS-2017-02

Xác định hiệu ứng lan 
truyền kinh tế giữa các địa 
phương ở việt nam: tiếp cận 
bằng hồi quy không gian

TS. Hà Văn Sơn
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

Hủy đề tài ngày 15 tháng 05 năm 2018 50,000,000

3 2017 1

Trường, 
 quy 
mô 
vùng

CS-2017-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
các nguồn vốn đến kết quả 
hoạt động của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa sau khi khởi 
nghiệp các tỉnh phía Nam

TS. Ngô Quang Huân
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 21 tháng 06 năm 2018 ngày 01 tháng 08 năm 2018
JABES tháng 

12/2017
50,000,000

4 2017 1

Trường, 
 quy 
mô 
vùng

CS-2017-04

Khung phân tích đô thị 
thông minh: nghiên cứu tình 
huống các tỉnh/thành Đông 
Nam Bộ

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

2018 bằng bài báo ngày 18 tháng 02 năm 2019

Bài 
báo"Khung 
phân tích đô 

thị thông 
minh: 

Nghiên cứu 
tình huống 

các 
tỉnh/thành 
Đông Nam 
bộ". Tạp chí 
JABES, số 6, 

năm 2018

50,000,000

5 2017 1

Trường, 
 quy 
mô 
vùng

CS-2017-05
Lạm phát mục tiêu và chính 
sách tiền tệ của Việt Nam: 
quy tắc hay tùy nghi?

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc 
Bảo

Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 06 tháng 07 năm 2018 ngày 16 tháng 07 năm 2018
TC Công 
nghệ NH 
T1,2/2018

50,000,000

6 2017 1 Trường CS-2017-06

Ảnh hưởng của nội dung lan 
truyền đến hành vi lan 
truyền trực tuyến (EWOM) 
của người dùng mạng xã 
hội tại Thành phố Hồ Chí 
Minh

TS. Đinh Tiên Minh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

7 2017 1 Trường CS-2017-07

Nghiên cứu đánh giá sức 
khỏe thương hiệu UEH và 
đề xuất giải pháp bảo vệ - 
phát triển thương hiệu UEH 
đến 2025

ThS. Huỳnh Phước Nghĩa
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000
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8 2017 1 Trường CS-2017-08

How to connect budget 
participation to work 
performance? The 
intervening role of 
information sharing, budget 
fairness and budget goal 
commitment

TS. Nguyễn Phong Nguyên
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 24 tháng 07 năm 2018 ngày 06 tháng 03 năm 2019
TC JABES 

01/2019
35,000,000

9 2017 1 Trường CS-2017-09

Phân tích sự khác biệt trong 
quan điểm của nhà nghiên 
cứu và người hành nghề kế 
toán về lộ trình hội tụ chuẩn 
mực kế toán Việt Nam 
(VAS) với chuẩn mực lập 
báo cáo tài chính quốc tế 
(IFRS)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

10 2017 1 Trường CS-2017-10

Ứng dụng mô hình quyết 
định đa tiêu chuẩn AHP để 
xếp hạng khung kiểm soát 
nội bộ được sử dụng trong 
các doanh nghiệp có triển 
khai hệ thống hoạch định 
nguồn lực doanh nghiệp 
(ERP) tại Việt Nam

ThS. Phan Thị Bảo Quyên
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 25 tháng 12 năm 2018

Bài đăng hội 
thảo ACBES 
2019 " Using 

Analytical 
Hierarchy 
Process to 
Perform an 

Investigastion 
 of the 

Ranking of 
Control 

Activities in 
an Enterprise 

Resource 
Planning 

Environment"

35,000,000

11 2017 1 Trường CS-2017-11

Chất lượng báo cáo tài 
chính của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV) sẽ thay 
đổi như thế nào khi vận 
dụng chuẩn mực báo cáo tài 
chính quốc tế cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for 
SMEs) vào điều kiện cụ thể 
ở Việt Nam

TS. Trần Thị Thanh Hải
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 17 tháng 05 năm 2018 ngày 16 tháng 07 năm 2018

TC Phát triển 
& Hội nhập, 
T1,2/2017. 
Hội thảo 
quốc gia 
6/2017

35,000,000

12 2017 1 Trường CS-2017-12
Giá trị thích hợp của vốn trí 
tuệ tại các công ty niêm yết 
Việt Nam

ThS. Trịnh Hiệp Thiện
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

13 2017 1 Trường CS-2017-13

Xây dựng mô hình lựa chọn 
doanh nghiệp tương đồng 
trong hoạt động thẩm định 
giá doanh nghiệp tại Việt 
Nam

ThS. Nguyễn Kim Đức
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 18 tháng 10 năm 2018 ngày 27 tháng 12 năm 2019 Không có 35,000,000



14 2017 1 Trường CS-2017-14

Can thiệp hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa về đào 
tạo-tư vấn kinh doanh:  phát 
triển lý thuyết thay đổi từ 
trường hợp nghiên cứu ở 
Vùng Đông Nam Bộ và 
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu 
Long (Việt Nam)

ThS. Nguyễn Khánh Duy
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

15 2017 1 Trường CS-2017-15

Social capital and household 
vulnerability to poverty: 
New evidence from rural 
Vietnam

TS. Võ Tất Thắng
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 18 tháng 10 năm 2018 ngày 12 tháng 11 năm 2018 Không có 35,000,000

16 2017 1 Trường CS-2017-16

Do Bank Capital and 
Customer Deposits Affect 
Credit Growth? Evidence 
from Vietnam

TS. Nguyễn Phạm Thiên 
Thanh

Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

17 2017 1 Trường CS-2017-17

Tham nhũng và các yếu tố 
tác động đến thâm hụt ngân 
sách tại các quốc gia Châu 
Á Thái Bình Dương

TS. Nguyễn Phúc Cảnh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 09 tháng 08 năm 2017 ngày 14 tháng 08 năm 2017

HT quốc tế 
2017 

Vietnam 
Symposium 
in Banking 
and Finance

35,000,000

18 2017 1 Trường CS-2017-18

Tác động của đa dạng hóa 
về mặt địa lý đến hiệu quả 
kinh doanh của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam

ThS. Nguyễn Từ Nhu
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 14 tháng 06 năm 2018 ngày 23 tháng 08 năm 2018
TC CN Ngân 
hàng T3/2018

35,000,000

19 2017 1 Trường CS-2017-19
Sự can thiệp của Chính phủ 
và rủi ro tại các Ngân hàng 
thương mại Việt Nam

TS. Thân Thị Thu Thủy
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 06 tháng 07 năm 2018 ngày 24 tháng 07 năm 2018
TC Công 
thương 
T5/2018

35,000,000

20 2017 1 Trường CS-2017-20
Bank lending in a transition 
economy – The role of bank 
ownership and interest rate

TS. Trần Phương Thảo
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

21 2017 1 Trường CS-2017-21

Tác động của thông tin nhà 
đầu tư nước ngoài hết trở 
thành cổ đông lớn đối với 
giá cổ phiếu – Nghiên cứu 
trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam

PGS.TS. Võ Xuân Vinh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 14 tháng 06 năm 2018 ngày 16 tháng 07 năm 2018
TC Kinh tế 
& Phát triển 

T12/2017
35,000,000

22 2017 1 Trường CS-2017-22

Lược khảo cơ sở lý thuyết 
về thuật lãnh đạo, động lực 
phụng sự công và hành vi 
công chức

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 07 tháng 03 năm 2019 ngày 20 tháng 06 năm 2019

Sách chuyên 
khảo "Lược 

khảo cơ sở lý 
thuyết về 

phong cách 
lãnh đạo, 
động lực 
phụng sự 

công và hành 
vi công chức"

35,000,000

23 2017 1 Trường CS-2017-23

Lược khảo cơ sở lý thuyết 
về văn hóa tổ chức, động 
lực phụng sự công và hành 
vi công chức

TS. Đinh Công Khải
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000



24 2017 1 Trường CS-2017-24

Lược khảo cơ sở lý thuyết 
về quản trị nguồn nhân lực, 
động lực phụng sự công và 
hành vi công chức.

TS. Lê Vĩnh Triển
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

25 2017 1 Trường CS-2017-25

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
hành vi mua thịt heo có 
thương hiệu của người tiêu 
dùng thành phố Hồ Chí 
Minh

TS. Trần Đăng Khoa
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 21 tháng 06 năm 2018 ngày 19 tháng 06 năm 2019

TC Công 
thương, số 
16, tháng 
10/2018

TC Kinh tế 
chấu Á, 

TBD, tháng 
10/2018

35,000,000

26 2017 1 Trường CS-2017-26

Ảnh hưởng của năng lực 
tâm lý đến cam kết làm việc 
và kết quả công việc của 
nhân viên: Nghiên cứu 
trường hợp doanh nghiệp 
điện-điện tử trong KCN 
Tp.HCM

TS. Phan Quốc Tấn
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 31 tháng 07 năm 2018 ngày 05 tháng 11 năm 2018
JABES, số 6, 

2018
35,000,000

27 2017 1 Trường CS-2017-27

Idiosyncratic coping 
strategies of consumers 
feeling regret, anger and 
frustration after service 
failures: An evidence from 
the restaurant industry

TS. Lê Nhật Hạnh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

2018 bằng bài báo ngày 08 tháng 08 năm 2018

Bài báo
"Nghiên cứu
về cảm xúc
tiêu cực và
hành vi đối
phó của khách
hàng. Trường
hợp ngành
kinh doanh
dịch vụ nhà
hàng". Tạp chí
JABES. Số 1.
Tháng 1/2018 

35,000,000

28 2017 1 Trường CS-2017-28

Ngưỡng nợ xấu và vấn đề 
rủi ro đạo đức trong hệ 
thống ngân hàng thương 
mại Việt Nam

TS. Đinh Thị Thu Hồng
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 15 tháng 06 năm 2018 ngày 04 tháng 12 năm 2018
Jabes , số 7, 

2048
35,000,000

29 2017 1 Trường CS-2017-29

Ảnh hưởng của tốc độ điều 
chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức 
tối ưu lên giá trị doanh 
nghiệp trong dài hạn

ThS. Hoàng Thị Phương Anh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

30 2017 1 Trường CS-2017-30

Tác động của các yếu tố vi 
mô – vĩ mô và môi trường 
thể chế đến nợ xấu của hệ 
thống ngân hàng thương 
mại Việt Nam

ThS. Lê Hoàng Yến
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

Hủy 35,000,000

31 2017 1 Trường CS-2017-31

Tính bất cân xứng trong độ 
nhạy cảm tỷ giá của các 
doanh nghiệp niêm yết tại 
thị trường chứng khoán Việt 
Nam

ThS. Lê Thị Hồng Minh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000



32 2017 1 Trường CS-2017-32

Kiệt quệ tài chính và quản 
lý thu nhập: bằng chứng 
thực nghiệm ở các công ty 
niêm yết tại Việt Nam

TS. Lê Thị Phương Vy
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 04 tháng 12 năm 2018

Bài báo "Kiệt 
quệ tài chính 
và quản trị 
thu nhập: 

Bằng chứng 
thực nghiệm 
ở các công ty 
niêm yết tại 
Việt Nam". 

TC Jabes, số 
2 năm 2020

35,000,000

33 2017 1 Trường CS-2017-33

Can thiệp của chính phủ và 
quyết định đầu tư của doanh 
nghiệp: bằng chứng tại Việt 
Nam

ThS. Lương Thị Thảo
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 20 tháng 06 năm 2018 ngày 29 tháng 11 năm 2018

Asia 
conference 
on business 

and 
economic 

studies 
(Jabes) 8th 
September 

2018

35,000,000

34 2017 1 Trường CS-2017-34

Truyền dẫn chính sách tài 
khóa giữa các quốc gia có 
quan hệ thương mại: Ứng 
dụng mô hình GVAR cho 
Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Thụy 
Bích Trâm

Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 20 tháng 06 năm 2018 ngày 12 tháng 09 năm 2018

Asia 
conference 
on business 

and 
economic 

studies 
(Jabes) 8th 
September 

2018

35,000,000

35 2017 1 Trường CS-2017-35

Nghiên cứu sự biến động 
của mối quan hệ phụ thuộc 
giữa lãi suất, tỷ giá và chỉ số 
chứng khoán ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc 
Bảo

Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 16 tháng 11 năm 2017 ngày 22 tháng 11 năm 2017
TC KTPT 
4/2017 E

35,000,000

36 2017 1 Trường CS-2017-36

Corporate restructuring in 
financial distress: how 
government ownership in 
Vietnamese firms impact on 
turnaround strategies at each 
corporate’s life cycle

ThS. Nguyễn Triều Đông
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

37 2017 1 Trường CS-2017-37

Tác động của tự do hóa tài 
chính đến giới hạn tài trợ và 
giá trị tài sản thế chấp – 
bằng chứng từ một số quốc 
gia ASEAN

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 06 tháng 07 năm 2018 ngày 23 tháng 01 năm 2019
TC TC-Mar 

T12/2018
35,000,000

38 2017 1 Trường CS-2017-38

Chính sách tiền tệ, cạnh 
tranh và hành vi chấp nhận 
rủi ro của các ngân hàng 
thương mại: nghiên cứu tại 
Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Trang

Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 20 tháng 12 năm 2017 ngày 14 tháng 03 năm 2018
TC TC-Mar 

số 42
35,000,000



39 2017 1 Trường CS-2017-39

Quy mô công ty, đòn bẩy tài 
chính và thành quả công ty 
của các doanh nghiệp Việt 
Nam

TS. Phùng Đức Nam
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 04 tháng 12 năm 2018

Bài báo "Quy 
mô công ty, 
đòn bẩy tài 

chính và 
thành quả 
hoạt động 
của các 

doanh nghiệp 
niêm yết Việt 
Nam". Tạp 
chí Kinh tế 

và Ngân 
hàng châu Á, 
số 163 tháng 
10 năm 2019

35,000,000

40 2017 1 Trường CS-2017-40

Ảnh hưởng của tình trạng 
đô la hóa và độ mở thương 
mại đến mức độ truyền dẫn 
tỷ giá hối đoái vào lạm phát 
ở Việt Nam

ThS. Quách Doanh Nghiệp
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 07 tháng 09 năm 2018 ngày 23 tháng 11 năm 2018
TC OU số 

63(6) - 2018
35,000,000

41 2017 1 Trường CS-2017-41

Các mô hình ước lượng 
tham số tiên nghiệm tương 
tác giữa chính sách tài khóa 
và tiền tệ trong mô hình 
DSGE - Vận dụng cho Việt 
Nam

GS.TS. Trần Ngọc Thơ
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 15 tháng 06 năm 2018 ngày 04 tháng 05 năm 2019

TC KT và 
NH châu Á, 

số 157, tháng 
4/2019 

35,000,000

42 2017 1 Trường CS-2017-42

Thanh khoản cổ phiếu sau 
khi doanh nghiệp công bố 
mua lại cổ phần trên thị 
trường tự do.

PGS.TS. Trần Thị Hải Lý
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 10 tháng 10 năm 2018

Bài báo 
"Thanh 

khoản cổ 
phiếu khi 

doanh nghiệp 
mua lại cổ 

phần trên thị 
trường tự 

do". Tạp chí 
JABES, số 5 

năm 2018

35,000,000

43 2017 1 Trường CS-2017-43

Tác động của chính sách tài 
khoá lên tiết kiệm quốc gia 
trong thời kỳ kinh tế tăng 
trưởng và suy thoái: nghiên 
cứu thực nghiệm ở khu vực 
châu Á đang phát triển

ThS. Bùi Duy Tùng
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 18 tháng 05 năm 2018 ngày 18 tháng 06 năm 2018 35,000,000

44 2017 1 Trường CS-2017-44

Tác động của chính sách 
tiền tệ trong nền kinh tế theo 
chế độ neo tỷ giá: bằng 
chứng tại Việt Nam

ThS. Bùi Thành Trung
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

Hủy 35,000,000



45 2017 1 Trường CS-2017-45

Bất bình đẳng giới và thu 
hút vốn FDI: Bằng chứng 
thực nghiệm từ các quốc gia 
Châu Á đang phát triển

PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 12 tháng 03 năm 2018

Eurasian 
Economic 
Review. 

Tháng 2/2018

35,000,000

46 2017 1 Trường CS-2017-46
Thể chế kinh tế chính thức 
và tăng trưởng tại Việt Nam

PGS.TS. Diệp Gia Luật
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 18 tháng 05 năm 2018 ngày 18 tháng 06 năm 2018
Jabes, tháng 

1/2019
35,000,000

47 2017 1 Trường CS-2017-47

Chi tiêu công, quản trị công 
và tăng trưởng kinh tế tại 
các quốc gia đang phát triển 
giai đoạn 1998-2014

ThS. Trần Trung Kiên
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 20 tháng 12 năm 2017 ngày 05 tháng 01 năm 2018
TC PTKT 

6/2017
35,000,000

48 2017 1 Trường CS-2017-48

Ảnh hưởng của chính sách 
tài khóa lên lạm phát và 
tăng trưởng kinh tế tại các 
nước Đông Nam Á

ThS. Trương Minh Tuấn
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 18 tháng 05 năm 2018 ngày 18 tháng 06 năm 2018
TC Công 
thương 
4/2018

35,000,000

49 2017 1 Trường CS-2017-49
Mối quan hệ giữa cạnh 
tranh và ổn định trong hệ 
thống ngân hàng Việt Nam

ThS. Hoàng Thị Phương Anh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

50 2017 1 Trường CS-2017-50
Innovation and Export 
Intensive of Manufacturing 
Firms in Vietnam

ThS. Nguyễn Quang Huy
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

51 2017 1 Trường CS-2017-51

Vai trò của cơ hội đầu tư, 
chất lượng kiểm toán và 
thời hạn nợ đến chi phí sử 
dụng nợ của các doanh 
nghiệp được tài trợ hoàn 
toàn bằng vốn cổ phần

ThS. Vũ Minh Hà
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

52 2017 1 Trường CS-2017-52

Application of modeling 
customer lifetime value 
toward market 
segmentation: The case of 
Telecommunications 
Company in Vietnam

PGS.TS. Từ Văn Bình
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 12 tháng 09 năm 2018 ngày 26 tháng 11 năm 2018

Bài đang hội 
thảo QT: 

SIBR July5-
6, 2018, 
Osaka

35,000,000

53 2017 1 Trường CS-2017-53

Thuộc tính bán lẻ của cửa 
hàng tiện lợi ở các thị 
trường có nền kinh tế 
chuyển đổi: nghiên cứu ở 
Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh Minh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 17 tháng 05 năm 2019 ngày 17 tháng 06 năm 2019 35,000,000

54 2017 1 Trường CS-2017-54
Real exchange rates and 
capital flows in emerging 
markets

ThS. Nguyễn Trung Thông
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

55 2017 1 Trường CS-2017-55
Tác động của các kênh 
truyền dẫn chính sách tiền tệ 
đến thị trường chứng khoán

ThS. Nguyễn Hữu Huân, 
PGS.TS. Võ Xuân Vinh

Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 28 tháng 09 năm 2018 ngày 08 tháng 10 năm 2018
TC Công 
nghệ NH 

tháng 7/2018
35,000,000



56 2017 1 Trường CS-2017-56

Những yếu tố ảnh hưởng 
đến thái độ ủng hộ sự phát 
triển du lịch của người dân 
tại Việt Nam

ThS. Phạm Tô Thục Hân
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 21 tháng 06 năm 2018

Bài báo 
"Ảnh hưởng 

của sự tự 
nhiên chào 

đón, sự cam 
kết cộng 

đồng và lợi 
ích kinh tế cá 
nhân đến thái 
độ và hành vi 

ủng hộ sự 
phát triển du 

lịch của 
người dân tại 
Việt Nam". 
TC JABES, 
số 6, năm 

2019

35,000,000

57 2017 1 Trường CS-2017-57

Các yếu tố thu hút khách 
hàng của nhãn hàng riêng 
tại các siêu thị thành phố Hồ 
Chí Minh 

ThS. Phạm Thị Trúc Ly
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

58 2017 1 Trường CS-2017-58

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng cảm 
nhận và giá trị cảm nhận 
của khách hàng trong thị 
trường nhà ở

ThS. Huỳnh Phước Nghĩa
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 12 tháng 09 năm 2018 ngày 09 tháng 01 năm 2019
TC Kinh tế 
và dự báo 
12/2018

35,000,000

59 2017 1 Trường CS-2017-59

Phương pháp định lượng rủi 
ro bằng entropy và ứng 
dụng trong mô hình định giá 
tài sản tài vốn

TS. Trần Thị Tuấn Anh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

Hủy 35,000,000

60 2017 1 Trường CS-2017-60

Chuẩn mực kế toán công 
quốc tế về báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ (IPSAS2): sự 
cần thiết và nhân tố ảnh 
hưởng đến việc vận dụng 
IPSAS2 tại Việt Nam

PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

35,000,000

61 2017 1 Trường CS-2017-61

Nghiên cứu các nhân tố 
thuộc hệ thống kế toán công 
tại Việt Nam cho việc định 
hướng gia tăng trách nhiệm 
giải trình trong khu vực công

TS. Phạm Quang Huy
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 24 tháng 07 năm 2018 ngày 29 tháng 08 năm 2018
TC Công 
thương 
T7/2017

35,000,000

62 2017 1 Trường CS-2017-62

Ảnh hưởng của chất lượng 
thông tin báo cáo tài chính 
các công ty niêm yết đến 
quyết định đầu tư của các 
nhà đầu tư cá nhân trên thị 
trường chứng khoán Việt 
Nam

TS. Phạm Ngọc Toàn
Tháng 5/2017 đến 
5/2018

ngày 26 tháng 04 năm 2018 ngày 30 tháng 05 năm 2018
TC Công 
Thương, 

tháng 2/2018
35,000,000



01NCS 2017 1 NCS NCS-2017-01

Ảnh hưởng của chính sách 
tiền tệ đến khoản nợ vay của 

doanh nghiệp: nghiên cứu 
thực nghiệm tại Việt Nam

Bùi Nguyên Khá ngày 20 tháng 12 năm 2017 ngày 18 tháng 10 năm 2018 10,000,000

02NCS 2017 1 NCS NCS-2017-02
Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sức cạnh tranh của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam

Dương Thị Ánh Tiên 10,000,000

03NCS 2017 1 NCS NCS-2017-03

Ảnh hưởng thông báo thoái 
vốn của nhà nước đến khối 
lượng giao dịch cổ phiếu 

trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam

Đặng Bửu Kiếm ngày 07 tháng 12 năm 2017 ngày 05 tháng 01 năm 2018 10,000,000

04NCS 2017 1 NCS NCS-2017-04

Trách nhiệm với môi trường 
và hiệu quả tài chính công 
ty: bằng chứng từ các công 
ty niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

Hồ Thị Vân Anh ngày 07 tháng 12 năm 2017 ngày 05 tháng 01 năm 2018 10,000,000

05NCS 2017 1 NCS NCS-2017-05

Công khai thông tin, sở hữu 
nước ngoài và hiệu quả tài 
chính trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam

Nguyễn Đình Khôi ngày 14 tháng 08 năm 2018 ngày 15 tháng 10 năm 2018 10,000,000

06NCS 2017 1 NCS NCS-2017-06

Nghiên cứu thực nghiệm 
mối quan hệ giữa độ mở 

thương mại và tăng trưởng 
kinh tế

Võ Văn Phong ngày 28 tháng 09 năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2019 10,000,000

07NCS 2017 1 NCS NCS-2017-07
Sở hữu nội bộ và linh hoạt 

tài chính
Hồ Thu Hoài 10,000,000

08NCS 2017 1 NCS NCS-2017-08

Mối quan hệ giữa chất 
lượng thể chế, tự do kinh tế 
và vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đến tinh thần sáng 
nghiệp (Entrepreneurship) ở 

Việt Nam và châu Á

Võ Phan Quang Thế ngày 26 tháng 04 năm 2018 ngày 30 tháng 05 năm 2018 10,000,000

09NCS 2017 1 NCS NCS-2017-09

Mô hình chẩn đoán tổ chức - 
 Trường hợp các tổ chức 

hành chính tại TP. Hồ Chí 
Minh

Lê Thị Loan 10,000,000



63 2017 2 Trường CS-2017-63

Phân tích tác động của chiến 
lược rao giá (Pricing 
Strategies) đến thời gian bán 
nhà. Nghiên cứu trường hợp 
thị trường nhà ở riêng lẻ tại 
khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh.

ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

2019 bằng bài báo ngày 08 tháng 04 năm 2019

Bài báo " 
Kiểm định 

sự ảnh 
hưởng của 

tâm lý kỳ thị 
đối với hành 
vi người mua 
nhà : nghiên 
cứu trên thị 

trường nhà ở 
Việt Nam". 

Tạp chí 
Nghiên cứu 
kinh tế, số 2 
(tháng 2 năm 

2019)

35,000,000

64 2017 2 Trường CS-2017-64

Mối quan hệ giữa tình trạng 
ngập cục bộ và giá nhà 
trong khu vực: nghiên cứu 
thị trường nhà ở riêng lẻ tại 
TP.HCM.

ThS. Trương Thành Hiệp
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

65 2017 2 Trường CS-2017-65
Nâng cao hiệu quả kinh tế 
của nông hộ trong sản xuất 
nông nghiệp ở Việt Nam.

TS. Hồ Quế Hậu
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

Tự túc kinh 
phí

66 2017 2 Trường CS-2017-66

Bank net interest margins 
and bank risks over business 
cycle – Evidence from 
Southeast Asian Economies.

ThS. Lê Văn Lâm
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

67 2017 2 Trường CS-2017-67

Which determinants 
discourage SMEs from 
applying for loans? 
Evidences in Vietnam 
enterprises

ThS. Vũ Thị Lệ Giang
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 14 tháng 08 năm 2018 ngày 23 tháng 01 năm 2019
Jabes, tháng 

9/2018
35,000,000

68 2017 2 Trường CS-2017-68

Tuyên ngôn chiến lược - 
Công cụ hỗ trợ hay rào cản 
đối với việc thực thi chiến 
lược của các NHTM Việt 
Nam

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 22 tháng 03 năm 2019 35,000,000

69 2017 2 Trường CS-2017-69

Application of  
startwithears.edu.vn in 
supporting students to 
practise Business English at 
the University of 
Economics, Ho Chi Minh 
City: effectiveness and 
recommendations 

ThS. Nguyễn Phương Chi
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 26 tháng 11 năm 2018 ngày 17 tháng 06 năm 2019
Kỷ yếu hội 
thảo (ĐH 

Vinh)
35,000,000

70 2017 2 Trường CS-2017-70

Mô hình tối ưu phân bổ 
nguồn tài nguyên trong điện 
toán sương mù có cảm hao 
phí năng lượng.

ThS. Phạm Nguyễn Hoàng 
Nam

Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000



71 2017 2 Trường CS-2017-71

Tác động của trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp lên 
nhận dạng thương hiệu, 
hành vi chuyển đổi thương 
hiệu ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 31 tháng 07 năm 2018 ngày 16 tháng 08 năm 2018
TC Khoa học 

số 60(3) - 
2018

35,000,000

72 2017 2 Trường CS-2017-72

Ảnh hưởng của nhận thức 
rủi ro đến ý định mua bảo 
hiểm gián đoạn kinh doanh 
của các doanh nghiệp tại 
TP. Hồ Chí Minh: vai trò 
điều tiết của hình ảnh công 
ty bảo hiểm

ThS. Nguyễn Tấn Trung
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 06 tháng 09 năm 2018 ngày 08 tháng 11 năm 2018
TC Kinh tế 
và Dự báo 

35,000,000

73 2017 2 Trường CS-2017-73

Mối quan hệ giữa chiến 
lược tái cấu trúc tài sản và 
sự điều chỉnh đòn bẩy tài 
chính mục tiêu - Trường 
hợp các công ty niêm yết tại 
Việt Nam

ThS. Huỳnh Thị Cẩm Hà
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

74 2017 2 Trường CS-2017-74

Văn hóa quốc gia và hành vi 
nắm giữ tiền mặt của doanh 
nghiệp - Bằng chứng từ các 
nước Đông Nam Á

ThS. Từ Thị Kim Thoa
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

75 2017 2 Trường CS-2017-75

Tập trung quyền sở hữu, 
thanh khoản và định giá 
doanh nghiệp trong thị 
trường vốn cổ phần Việt 
Nam

TS. Lê Đạt Chí
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 28 tháng 03 năm 2019 ngày 22 tháng 11 năm 2019

TC Tài chính 
Marketing số 

53 tháng 
10/2019

35,000,000

76 2017 2 Trường CS-2017-76

Ảnh hưởng của tài sản thế 
chấp đến mức độ đòn bẩy 
tài chính của các doanh 
nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Lê Thị Lanh
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

77 2017 2 Trường CS-2017-77

Ảnh hưởng của cổ đông lớn 
là công ty phi tài chính lên 
việc kiểm soát hạn chế tài 
chính của các công ty niêm 
yết Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

78 2017 2 Trường CS-2017-78

Phân tích mối quan hệ giữa 
chênh lệch kế toán - thuế và 
sự biến động của thu nhập 
và chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp: trường hợp 
các công ty niêm yết tại Việt 
Nam

TS. Đặng Văn Cường
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 20 tháng 12 năm 2017 ngày 16 tháng 07 năm 2018

Hội thảo 
quốc tế 2018 
BAASANA 
conference

35,000,000

79 2017 2 Trường CS-2017-79
Phương trình vi phân bậc 
cao liên kết với điều kiện 
biên loại tích phân

PGS.TS. Lê Xuân Trường
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 14 tháng 06 năm 2018 ngày 16 tháng 07 năm 2018

Tạp chí 
Vietnam 

J.math, tháng 
2/2018

35,000,000

80 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-80

Thích ứng và thay đổi: Câu 
chuyện của sự khởi nghiệp 
và ra quyết định trước 
những biến cố trong kinh 
doanh.

ThS. Phạm Thanh Thúy Vy
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 18 tháng 03 năm 2019 ngày 23 tháng 04 năm 2019 35,000,000



81 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-81
Các tình huống phân tích 
tình hình kinh tế vĩ mô Việt 
Nam

ThS. Châu Văn Thành
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 12 tháng 10 năm 2018 ngày 22 tháng 10 năm 2018 35,000,000

82 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-82
Những tình huống phân tích 
chính sách kinh tế vĩ mô và 
hệ thống tài chính

ThS. Châu Văn Thành
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 12 tháng 10 năm 2018 ngày 22 tháng 10 năm 2018 35,000,000

83 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-83

Mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và môi 
trường và định giá giá trị tài 
nguyên môi trường tại Việt 
Nam

TS. Lê Thanh Loan
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

84 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-84
Chuỗi tình huống thanh toán 
quốc tế tại các ngân hàng 
thương mại Việt Nam

ThS. Võ Thị Tuyết Anh
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

85 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-85

Chuỗi tình huống liên quan 
đến hành vi vi phạm quy 
định pháp lý trong lĩnh vực 
chào bán chứng khoán và 
thao túng giá cổ phiếu trên 
thị trường chứng khoán Việt 
Nam

TS. Trần Thị Mộng Tuyết
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 28 tháng 12 năm 2018 ngày 23 tháng 01 năm 2019 35,000,000

86 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-86
Chuỗi tình huống hoạch 
định tài chính cá nhân

ThS. Cao Ngọc Thủy
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 09 tháng 04 năm 2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019 35,000,000

87 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-87

Chuỗi tình huống liên quan 
hoạt động tín dụng và rủi ro 
đầu tư tại các ngân hàng 
thương mại Việt Nam.

PGS.TS. Trầm Thị Xuân 
Hương

Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 09 tháng 04 năm 2019 ngày 03 tháng 10 năm 2019 35,000,000

88 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-88
Giao dịch hoán đổi lãi suất 
tại ngân hàng SOB

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

35,000,000

89 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-89

Khởi nghiệp lĩnh vực vận 
chuyển, giao nhận - Sự phát 
triển của mô hình kinh 
doanh Supership Việt Nam

ThS. Cao Quốc Việt
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 21 tháng 12 năm 2018 ngày 23 tháng 01 năm 2019 35,000,000

90 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-90
Chuỗi tình huống dùng 
trong giảng dạy môn Tài 
Chính Quốc Tế

ThS. Quách Doanh Nghiệp
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

Hủy 35,000,000

91 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-91
Có nên phá giá đồng Việt 
Nam?

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Trang

Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 29 tháng 11 năm 2018 ngày 10 tháng 12 năm 2018 35,000,000

92 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-92
Hoạt động chuyển giá tại 
Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc 
Bảo

Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 29 tháng 11 năm 2018 ngày 10 tháng 12 năm 2018 35,000,000

93 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-93
Chuỗi tình huống về tài 
chính công ty đa quốc gia

TS. Đinh Thị Thu Hồng
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 29 tháng 11 năm 2018 ngày 04 tháng 12 năm 2018 35,000,000

94 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-94
Những tình huống phục vụ 
môn học hệ thống thuế Việt 
Nam (4 tình huống nhỏ)

TS. Nguyễn Kim Quyến
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 17 tháng 05 năm 2018 ngày 30 tháng 05 năm 2018 35,000,000

95 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-95

Cơ chế tăng cường tự chủ 
cho các đơn vị sự nghiệp 
công lập - liệu nó là bình 
minh hay hoàng hôn cho 
Trung tâm giáo dục thường 
xuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 12 tháng 10 năm 2018 ngày 23 tháng 01 năm 2019 35,000,000



96 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-96

Hoạch định thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế thu 
nhập cá nhân tối ưu để giải 
quyết các trở ngại đang gặp 
phải trong giao dịch vay nợ 
và điều chỉnh chính sách 
tiền lương của công ty.

TS. Lê Quang Cường
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 05 tháng 12 năm 2017 ngày 11 tháng 12 năm 2017 35,000,000

97 2017 2 Trường CS-2017-97

Tác động của dịch vụ ngân 
hàng điện tử đến hiệu quả 
hoạt động của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 22 tháng 03 năm 2019

Bài báo "Tác 
động từ dịch 
vụ ngân hàng 
điện tử đến 

hiệu quả hoạt 
động của 

ngân hàng 
thương mại 
Việt Nam". 
TC Ngân 

hàng. Số 23, 
tháng 

12/2020

35,000,000

98 2017 2
Tình 
huống

CS-2017-98
Tình huống phát triển hệ 
thống quản lý dữ liệu cho 
công ty khách hàng

ThS. Phan Hiền
Tháng 01 năm 2018 đến 
tháng 01 năm 2019

35,000,000

10NCS 2017 2 NCS
NCS-2017-
10NCS

Mối quan hệ giữa nguyện 
vọng chọn trường của sinh 
viên với chiến lược 
Marketing - Nghiên cứu 
trường hợp UEH

ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân
Từ tháng 10 năm 2017 
đến tháng 03 năm 2018

10,000,000

11NCS 2017 2 NCS
NCS-2017-
11NCS

Ảnh hưởng của loại hình sở 
hữu quản trị đến hiệu quả 
kinh doanh của các doanh 
nghiệp cổ phần hóa

Hồ Xuân Tiến
Từ tháng 10 năm 2017 
đến tháng 03 năm 2018

10,000,000

CĐ01 2017 2 CS
CS-2017-
01TĐ-CĐ01

Eu – Vietnam free trade 
agreement and Vietnam’s 
footwear

TS. Võ Tất Thắng
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

23,000,000

CĐ02 2017 2 CS
CS-2017-
01TĐ-CĐ02

Household Investment 
Behavior toward Urban 
Flooding Adaptation in Ho Chi 
Minh City

ThS. Lê Thành Nhân
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

23,000,000

CĐ03 2017 2 CS
CS-2017-
01TĐ-CĐ03

The effectiveness of fiscal 
policy: Contributions from 
institutions and external debts

TS. Nguyễn Phúc Cảnh
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 29 tháng 12 năm 2017 23,000,000

CĐ04 2017 2 CS
CS-2017-
01TĐ-CĐ04

Local governance, private 
investment and economic 
growth: The case of 
Vietnamese provinces

GS.TS. Sử Đình Thành
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 29 tháng 12 năm 2017 ngày 05 tháng 01 năm 2018
Tạp chí 

PTKT tháng 
10/2017 E

23,000,000

CĐ05 2017 2 CS
CS-2017-
01TĐ-CĐ05

Ownership feature and firm 
performance via corporate 
innovation performance: Does 
it really matter for Vietnamese 
SMEs?

ThS. Nguyễn Văn Dũng
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

23,000,000



CĐ06 2017 2 CS
CS-2017-
01TĐ-CĐ06

Investigating the gender wage 
gap in Vietnam by quantile 
regression: Sticky floor or 
glass ceiling?

TS. Trần Thị Tuấn Anh
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

ngày 29 tháng 12 năm 2017 ngày 14 tháng 03 năm 2018
JABES tháng 

2/2018
23,000,000

CĐ07 2017 2 CS
CS-2017-
01TĐ-CĐ07

How to connect budgetary 
participation to employees’ 
innovative behaviors? The 
mediating role of employees’ 
learning goal orientation

TS. Nguyễn Phong Nguyên
Tháng 10 năm 2017 đến 
tháng 10 năm 2018

2019 bằng bài báo ngày 23 tháng 01 năm 2019

Bài báo " 
Performance 
implication of 
budgetary 
participation 
and learning 
goal 
orientation: 
Empirical 
evidence from 
Vietnam". Tạp 
chí Jabes, 
Volumn 25, 
Special Issue 
02 (2018)

23,000,000


